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DANH MỤC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ 

NĂM HỌC 2021-2022 
 

ST

T 

Chủ 

nhiệm/Chủ 

biên 

Tên nhiệm vụ Thời gian 

thực hiện 

Nội dung Sản phẩm Kinh phí Tình trạng thực hiện 

Đang 

thực hiện 

Đã nghiệm 

thu 

Đã thanh 

lý 

ĐỀ TÀI 

1 
ThS. Lê 

Ngọc Thắng 

Ảnh hưởng của 

môi trường đạo 

đức đến hành 

vi công dân 

trong lớp học 

của sinh viên. 

01/2022-

01/2023 

Ảnh hưởng của 

môi trường đạo 

đức đến hành vi 

công dân trong 

lớp học của sinh 

viên. 

Đề tài 2.000.000 X   

2 
TS. Nguyễn 

Minh Nhật 

Phân tích, dự 

báo khả năng 

vỡ nợ bằng 

Machine 

learning. 

01/2022-

01/2023 

Phân tích, dự 

báo khả năng vỡ 

nợ bằng Machine 

learning. 

Đề tài 2,000,000 X   

3 
ThS. Lê 

Hoài Ân 

Những yếu tố 

tác động đến 

chất lượng 

khóa học 

online nâng 

cao kỹ năng. 

01/2022-

01/2023 

Những yếu tố tác 

động đến chất 

lượng khóa học 

online nâng cao 

kỹ năng. 

Đề tài 2,000,000 X   

4 
ThS. Trần 

Kim Long 

Phương pháp 

xác định chu 

kỳ tăng trưởng 

của nền kinh tế 

01/2022-

01/2023 

Phương pháp xác 

định chu kỳ tăng 

trưởng của nền 

kinh tế và các 

Đề tài 2,000,000 X   



và các nhóm 

ngành tại Việt 

Nam. 

nhóm ngành tại 

Việt Nam. 

5 
TS. Phạm 

Xuân Kiên 

Các đặc điểm 

tính cách tác 

động đến ý 

định đầu tư 

tiền điện tử của 

nhà đầu tư cá 

nhân: Một 

nghiên cứu tại 

Việt Nam. 

01/2022-

01/2023 

Các đặc điểm 

tính cách tác 

động đến ý định 

đầu tư tiền điện 

tử của nhà đầu tư 

cá nhân: Một 

nghiên cứu tại 

Việt Nam. 

Đề tài 2,000,000 X   

6 

PGS. TS. 

Hồ Xuân 

Thắng 

Điều chỉnh 

họat động huy 

động vốn kinh 

doanh nhà ở 

thương mại là 

bất động sản 

hình thành 

trong tương lai 

bằng pháp luật 

Việt Nam hiện 

hành. 

01/2022-

01/2023 

Điều chỉnh họat 

động huy động 

vốn kinh doanh 

nhà ở thương 

mại là bất động 

sản hình thành 

trong tương lai 

bằng pháp luật 

Việt Nam hiện 

hành. 

Đề tài 2,000,000 X   

7 

TS. Nguyễn 

Kiên Bích 

Tuyền 

Pháp Luật về 

An sinh xã hội 

ở Việt Nam 

trong giai đoạn 

hội nhập. 

01/2022-

01/2023 

Pháp Luật về An 

sinh xã hội ở 

Việt Nam trong 

giai đoạn hội 

nhập. 

Đề tài 2,000,000 X   

8 
TS. Viên 

Thế Giang 

Tính độc lập 

của Ngân hàng 

Nhà nước Việt 

Nam khi thực 

hiện chức năng 

01/2022-

01/2023 

Tính độc lập của 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

khi thực hiện 

Đề tài 2,000,000 X   



ngân hàng 

trung ương. 

chức năng ngân 

hàng trung ương. 

9 
TS. Trần 

Việt Dũng 

Chiến lược 

quản trị tiền 

mặt trong đại 

dịch Covid-19 

và những hàm 

ý chính sách. 

01/2022-

01/2023 

Chiến lược quản 

trị tiền mặt trong 

đại dịch Covid-

19 và những hàm 

ý chính sách. 

Đề tài 2,000,000 X   

10 
TS. Trần 

Việt Dũng 

Tác động của 

Đại dịch 

Covid-19 đến 

thị trường 

chứng khoán 

Việt Nam và 

Ảnh hưởng từ 

các quyết sách 

được thực thi. 

01/2022-

01/2023 

Tác động của 

Đại dịch Covid-

19 đến thị trường 

chứng khoán 

Việt Nam và 

Ảnh hưởng từ 

các quyết sách 

được thực thi. 

Đề tài 2,000,000 X   

11 

ThS. 

Nguyễn An 

Bình 

Nghiên cứu về 

mối tương 

quan giữa sự 

bất ổn kinh tế 

liên quan đến 

chính sách 

(Economic 

Uncertainty 

Policy) và kỷ 

luật thị trường 

(Market 

Discipline). 

01/2022-

01/2023 

Nghiên cứu về 

mối tương quan 

giữa sự bất ổn 

kinh tế liên quan 

đến chính sách 

(Economic 

Uncertainty 

Policy) và kỷ 

luật thị trường 

(Market 

Discipline). 

Đề tài 2,000,000 X   

12 
TS. Nguyễn 

Quang Nhật 

Localised 

Practices and 

Challenges of 

Online 

01/2022-

01/2023 

Localised 

Practices and 

Challenges of 

Online Learning 

Đề tài 2,000,000 X   



Learning in 

Teaching 

Academic 

Writing. 

in Teaching 

Academic 

Writing. 

13 
TS. Lưu 

Hớn Vũ 

Các nhân tố 

ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của 

sinh viên về 

chất lượng đào 

tạo trực tuyến 

tại Khoa Ngoại 

ngữ - Trường 

Đại học Ngân 

hàng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

01/2022-

01/2023 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài 

lòng của sinh 

viên về chất 

lượng đào tạo 

trực tuyến tại 

Khoa Ngoại ngữ 

- Trường Đại 

học Ngân hàng 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Đề tài 2,000,000 X   

14 
TS. Trần 

Văn Đạt 

Mối quan hệ 

giữa chất 

lượng dịch vụ 

trực tuyến, 

chất lượng 

thức ăn, diện 

mạo cá nhân 

và sự hài lòng 

đối với nhà 

cung cấp thức 

ăn trực tuyến 

tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

trong thời kỳ 

Covid 19. 

01/2022-

01/2023 

Mối quan hệ 

giữa chất lượng 

dịch vụ trực 

tuyến, chất 

lượng thức ăn, 

diện mạo cá 

nhân và sự hài 

lòng đối với nhà 

cung cấp thức ăn 

trực tuyến tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh trong 

thời kỳ Covid 

19. 

Đề tài 2,000,000 X   



15 

TS. Nguyễn 

Thị Thanh 

Nhàn 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý 

định chấp nhận 

dịch vụ 

internet 

banking của 

khách hàng tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh trong 

thời kỳ Covid 

19. 

01/2022-

01/2023 

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý 

định chấp nhận 

dịch vụ internet 

banking của 

khách hàng tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh trong 

thời kỳ Covid 

19. 

Đề tài 2,000,000 X   

16 
TS. Nguyễn 

Văn Thụy 

Đạo đức lãnh 

đạo và hiệu 

quả làm việc 

của nhân viên 

tại TP. Hồ Chí 

Minh 

01/2022-

01/2023 

Đạo đức lãnh 

đạo và hiệu quả 

làm việc của 

nhân viên tại TP. 

Hồ Chí Minh 

Đề tài 2,000,000 X   

17 
TS. Trần 

Dục Thức 

Các yếu tố tác 

động đến quyết 

định tham gia 

hoạt động 

ngoại khoá của 

sinh viên. 

01/2022-

01/2023 

Các yếu tố tác 

động đến quyết 

định tham gia 

hoạt động ngoại 

khoá của sinh 

viên. 

Đề tài 2,000,000 X   

18 
TS. Nguyễn 

Duy Linh 

Phân tích kỹ 

thuật và tính 

hiệu quả của 

thị trường 

chứng khoán 

Việt Nam. 

01/2022-

01/2023 

Phân tích kỹ 

thuật và tính hiệu 

quả của thị 

trường chứng 

khoán Việt Nam. 

Đề tài 2,000,000 X   

19 

TS. Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh 

Tác động của 

quản trị công 

ty đến hiệu quả 

hoạt động 

01/2022-

01/2023 

Tác động của 

quản trị công ty 

đến hiệu quả 

hoạt động doanh 

Đề tài 2,000,000 X   



doanh nghiệp. 

Nghiên cứu 

trường hợp các 

doanh nghiệp 

thuộc nhóm 

ngành thực 

phẩm, đồ uống 

niêm yết trên 

thị trường 

chứng khoán 

Việt Nam. 

nghiệp. Nghiên 

cứu trường hợp 

các doanh 

nghiệp thuộc 

nhóm ngành 

thực phẩm, đồ 

uống niêm yết 

trên thị trường 

chứng khoán 

Việt Nam. 

20 
TS. Dư Thị 

Lan Quỳnh 

Tác động của 

tài chính toàn 

diện và cạnh 

tranh đến ổn 

định ngân hàng 

tại các Quốc 

gia Asean. 

01/2022-

01/2023 

Tác động của tài 

chính toàn diện 

và cạnh tranh 

đến ổn định ngân 

hàng tại các 

Quốc gia Asean. 

Đề tài 2,000,000 X   

21 

PGS.TS. 

Đặng Văn 

Dân 

Chính sách 

tiền tệ và 

hành vi tích 

trữ thanh 

khoản ngân 

hàng tại Việt 

Nam 

5/2022-

2/2023 

Chính sách tiền 

tệ và hành vi 

tích trữ thanh 

khoản ngân 

hàng tại Việt 

Nam 

Đề tài 2,000,000 X   

22 

TS. Vương 

Thị Hương 

Giang 

Tác động đại 

dịch Covid-

19 lần thứ 4 

đến tỷ giá 

USD/VND 

trên thị 

trường ngoại 

7/2022-

2/2023 

Tác động đại 

dịch Covid-19 

lần thứ 4 đến tỷ 

giá USD/VND 

trên thị trường 

ngoại hối Việt 

Đề tài 2,000,000 X   



hối Việt Nam: 

Hàm ý và 

chính sách. 

Nam: Hàm ý và 

chính sách. 

23 
TS. Lê 

Đình Hạc 

Quản trị công 

ty và đảm bảo 

an toàn vốn 

tại các ngân 

hàng thương 

mại cổ phần 

Việt Nam 

6/2022-

6/2023 

Quản trị công 

ty và đảm bảo 

an toàn vốn tại 

các ngân hàng 

thương mại cổ 

phần Việt Nam 

Đề tài 2,000,000 X   

24 
ThS. Võ 

Song Toàn 

Pháp luật về 

hợp đồng 

trong kinh 

doanh bất 

động sản từ 

thực tiễn TP. 

Hồ Chí Minh. 

7/2022-

7/2023 

Pháp luật về 

hợp đồng trong 

kinh doanh bất 

động sản từ 

thực tiễn TP. 

Hồ Chí Minh. 

Đề tài 2,000,000 X   

25 

ThS. Bùi 

Thị Thiện 

Mỹ 

Phép lọc 

tuyến tính 

trong phân 

tích chuỗi 

thời gian: tình 

huống thực 

nghiệm tại 

Việt Nam. 

7/2022-

7/2023 

Phép lọc tuyến 

tính trong phân 

tích chuỗi thời 

gian: tình 

huống thực 

nghiệm tại Việt 

Nam. 

Đề tài 2,000,000 X   

26 

TS. 

Nguyễn 

Minh Hải 

Hiệu ứng lan 

tỏa của công 

nghệ  đến 

năng suất của 

doanh nghiệp 

trong nước. 

5/2022-

5/2023 

Hiệu ứng lan 

tỏa của công 

nghệ  đến năng 

suất của doanh 

nghiệp trong 

nước. 

Đề tài 2,000,000  X  



27 

TS. 

Nguyễn 

Minh Tùng 

Bài toán tối 

ưu với các dữ 

liệu có yếu tố 

không chắc 

chắn. 

7/2022-

7/2023 

Bài toán tối ưu 

với các dữ liệu 

có yếu tố không 

chắc chắn. 

Đề tài 2,000,000 X   

28 TS. Hồ Vũ 

Nghiên cứu 

tính ổn định 

thời gian hữu 

hạn cho 

phương trình 

vi phân bậc 

phân thứ. 

7/2022-

7/2023 

Nghiên cứu 

tính ổn định 

thời gian hữu 

hạn cho 

phương trình vi 

phân bậc phân 

thứ. 

Đề tài 2,000,000 X   

29 

ThS. Vũ 

Thị Thu 

Hiền 

Thực trạng và 

giải pháp thúc 

đẩy văn hoá 

đọc cho sinh 

viên HUB 

trong bối 

cảnh chuyển 

đổi số. 

7/2022-

7/2023 

Thực trạng và 

giải pháp thúc 

đẩy văn hoá 

đọc cho sinh 

viên HUB 

trong bối cảnh 

chuyển đổi số. 

Đề tài 2,000,000 X   

30 
TS. Lưu 

Hớn Vũ 

Nghiên cứu 

trùng lắp câu 

có chứa từ 

“GEI” trong 

tiếng Trung 

Quốc của sinh 

viên Việt 

Nam. 

7/2022-

7/2023 

Nghiên cứu 

trùng lắp câu có 

chứa từ “GEI” 

trong tiếng 

Trung Quốc 

của sinh viên 

Việt Nam. 

Đề tài 2,000,000 X   

31 
TS. Đào Lê 

Kiều Oanh 

Hiệu ứng lan 

toả tài chính 

trong bối 

7/2022-

7/2023 

Hiệu ứng lan 

toả tài chính 

trong bối cảnh 

Đề tài 2,000,000 X   



cảnh đại dịch 

Covid-19: 

Bằng chứng 

thực nghiệm 

tại các quốc 

gia phát triển 

ở Châu Á. 

đại dịch Covid-

19: Bằng chứng 

thực nghiệm tại 

các quốc gia 

phát triển ở 

Châu Á. 

32 
TS. Lê Hà 

Diễm Chi 

Tác động của 

quy mô đến 

Hiệu quả Tài 

Chính của các 

NHTM Việt 

Nam hướng 

tiếp cận từ hồi 

quy phân vị”. 

7/2022-

7/2023 

Tác động của 

quy mô đến 

Hiệu quả Tài 

Chính của các 

NHTM Việt 

Nam hướng 

tiếp cận từ hồi 

quy phân vị”. 

Đề tài 2,000,000 X   

33 
TS. Phạm 

Hải Nam 

Nghiên cứu 

đặc điểm của 

hội đồng quản 

trị tác động 

đến nợ xấu 

của các Ngân 

hàng thương 

mại Việt 

Nam. 

7/2022-

7/2023 

Nghiên cứu đặc 

điểm của hội 

đồng quản trị 

tác động đến nợ 

xấu của các 

Ngân hàng 

thương mại 

Việt Nam. 

Đề tài 2,000,000 X   

34 
TS. Nguyễn 

Duy Thanh 

Ý định tiếp 

tục sử dụng 

thương mại di 

động: Một 

nghiên cứu 

thực nghiệm. 

7/2022-

7/2023 

Ý định tiếp tục 

sử dụng thương 

mại di động: 

Một nghiên cứu 

thực nghiệm. 

Đề tài 2,000,000 X   



ĐỀ ÁN 

1 
TS. Nguyễn 

Thế Bính 

Xây dựng 

khung chuyển 

đổi số trong 

phát triển các 

chương trình 

đào tạo tại 

trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng khung 

chuyển đổi số 

trong phát triển 

các chương trình 

đào tạo tại 

trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM. 

Đề án 35,000,000 X   

2 
TS. Nguyễn 

Thế Bính 

Xây dựng kế 

hoạch chuyển 

đổi số trường 

Đại học Ngân 

hàng TP.HCM 

đến năm 2030. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng kế 

hoạch chuyển 

đổi số trường 

Đại học Ngân 

hàng TP.HCM 

đến năm 2030. 

Đề án 35,000,000 X   

3 
TS. Lê 

Hoàng Anh 

Giải pháp nâng 

cao kỹ năng 

nghiên cứu 

khoa học trong 

bối cảnh công 

nghệ 4.0 cho 

sinh viên 

trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM. 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp nâng 

cao kỹ năng 

nghiên cứu khoa 

học trong bối 

cảnh công nghệ 

4.0 cho sinh viên 

trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM. 

Đề án 35,000,000 X   

4 
TS. Lê 

Hoàng Anh 

Nâng cấp 

website Viện 

nghiên cứu 

Khoa học và 

Công nghệ 

ngân hàng. 

1/2022-

1/2023 

Nâng cấp 

website Viện 

nghiên cứu Khoa 

học và Công 

nghệ ngân hàng. 

Đề án 35,000,000 X   



5 
TS. Trần 

Việt Dũng 

Xây dựng công 

cụ truyền 

thông phục vụ 

công tác hợp 

tác quốc tế của 

Trường Đại 

học Ngân hàng 

TP.HCM. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng công 

cụ truyền thông 

phục vụ công tác 

hợp tác quốc tế 

của Trường Đại 

học Ngân hàng 

TP.HCM. 

Đề án 35,000,000 X   

6 
PGS.TS. Hà 

Văn Dũng 

Xây dựng 

chiến lược phát 

triển khoa 

KTQT đến 

năm 2030. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng chiến 

lược phát triển 

khoa KTQT đến 

năm 2030. 

Đề án 35,000,000 X   

7 
PGS.TS. Hà 

Văn Dũng 

Giải pháp 

quảng bá 

Chương trình 

đào tạo phục 

vụ công tác 

tuyển sinh 

Khoa Kinh tế 

quốc tế. 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp quảng 

bá Chương trình 

đào tạo phục vụ 

công tác tuyển 

sinh Khoa Kinh 

tế quốc tế. 

Đề án 35,000,000  X X 

8 
TS. Nguyễn 

Quỳnh Hoa 

Giải pháp 

quảng bá 

Chương trình 

đào tạo phục 

vụ công tác 

tuyển sinh 

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán. 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp quảng 

bá Chương trình 

đào tạo phục vụ 

công tác tuyển 

sinh Khoa Kế 

toán – Kiểm 

toán. 

Đề án 35,000,000  X X 

9 

ThS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Giải pháp 

quảng bá 

Chương trình 

đào tạo phục 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp quảng 

bá Chương trình 

đào tạo phục vụ 

công tác tuyển 

Đề án 35,000,000 X   



Phương 

Dung 

vụ công tác 

tuyển sinh 

Khoa Ngoại 

ngữ. 

sinh Khoa Ngoại 

ngữ. 

10 
TS. Nguyễn 

Văn Tiến 

Giải pháp 

quảng bá 

Chương trình 

đào tạo phục 

vụ công tác 

tuyển sinh 

Khoa Quản trị 

kinh doanh. 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp quảng 

bá Chương trình 

đào tạo phục vụ 

công tác tuyển 

sinh Khoa Quản 

trị kinh doanh. 

Đề án 35,000,000  X X 

11 

PGS.TS. 

Nguyễn 

Đức Trung 

Triển khai tên 

miền 

HUB.EDU.V

N 

7/2022-

7/2023 

Triển khai tên 

miền 

HUB.EDU.VN 

Đề án 35,000,000 X   

12 
TS. Ông 

Văn Năm 

Đánh giá chất 

lượng cấp cơ 

sở giáo dục 

theo tiêu 

chuẩn của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo tại 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng TP. 

HCM. 

7/2022-

7/2023 

Đánh giá chất 

lượng cấp cơ sở 

giáo dục theo 

tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại 

Trường Đại học 

Ngân hàng TP. 

HCM. 

Đề án 35,000,000 X   

13 

ThS. 

Huỳnh Đỗ 

Bảo Châu 

Hệ thống 

phân tích phổ 

điểm và đánh 

giá chất lượng 

đề thi theo 

7/2022-

7/2023 

Hệ thống phân 

tích phổ điểm 

và đánh giá 

chất lượng đề 

thi theo chuẩn 

Đề án 35,000,000 X   



chuẩn đầu ra 

học phần. 

đầu ra học 

phần. 

14 

ThS. 

Phùng Duy 

Vũ 

Xây dựng hệ 

thống tìm 

kiếm tập 

trung tài 

nguyên học 

liệu tại 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh. 

7/2022-

7/2023 

Xây dựng hệ 

thống tìm kiếm 

tập trung tài 

nguyên học liệu 

tại Trường Đại 

học Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Đề án 35,000,000 X   

15 
TS. Hồ 

Trần Hùng 

Số hóa dữ 

liệu hồ sơ cán 

bộ, viên chức, 

người lao 

động Trường 

Đại học Ngân 

hàng TP. Hồ 

Chí Minh. 

7/2022-

7/2023 

Số hóa dữ liệu 

hồ sơ cán bộ, 

viên chức, 

người lao động 

Trường Đại học 

Ngân hàng TP. 

Hồ Chí Minh. 

Đề án 35,000,000 X   

16 

ThS. 

Nguyễn 

Hoàng Ân 

Xây dựng hệ 

thống Chatbot 

trong hỗ trợ 

trả lời thông 

tin học vụ cho 

sinh viên 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh. 

7/2022-

7/2023 

Xây dựng hệ 

thống Chatbot 

trong hỗ trợ trả 

lời thông tin 

học vụ cho sinh 

viên Trường 

Đại học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh. 

Đề án 35,000,000 X   



SÁNG KIẾN 

1. 

TS. 

Nguyễn 

Thế Bính 

Xây dựng sổ 

tay hướng 

dẫn nghiên 

cứu khoa học 

cho sinh viên. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng sổ 

tay hướng dẫn 

nghiên cứu 

khoa học cho 

sinh viên. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

2. 

ThS. Trần 

Vĩnh 

Nguyên 

ThS. Lê 

Văn Toàn 

Tủ trả sách 

24/7 
1/2022-

1/2023 
Tủ trả sách 24/7 Sáng kiến 20,000,000 X   

3. 
CN. Hồ Lê 

Anh Tuấn 

Ứng dụng 

nguồn mở xây 

dựng hệ thống 

quản lý thông 

tin khoa học 

công nghệ. 

1/2022-

1/2023 

Ứng dụng 

nguồn mở xây 

dựng hệ thống 

quản lý thông 

tin khoa học 

công nghệ. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

4. 
TS. Ông 

Văn Năm 

Sử dụng bộ dữ 

liệu khảo sát 

tình hình việc 

làm của sinh 

viên sau tốt 

nghiệp để 

nâng cao chất 

lượng đào tạo 

hệ đại học 

chính quy 

chương trình 

1/2022-

1/2023 

Sử dụng bộ dữ 

liệu khảo sát 

tình hình việc 

làm của sinh 

viên sau tốt 

nghiệp để nâng 

cao chất lượng 

đào tạo hệ đại 

học chính quy 

chương trình 

chất lượng cao. 

Sáng kiến 20,000,000 X   



chất lượng 

cao. 

5. 
TS. Ông 

Văn Năm 

Sổ tay hướng 

dẫn đánh giá 

ngoài chương 

trình đào tạo 

trực tuyến 

theo AUN-

QA. 

1/2022-

1/2023 

Sổ tay hướng 

dẫn đánh giá 

ngoài chương 

trình đào tạo 

trực tuyến theo 

AUN-QA. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

6. 
TS. Ông 

Văn Năm 

Xây dựng bộ 

quy tắc ứng 

xử trong 

giảng dạy trực 

tuyến. 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng bộ 

quy tắc ứng xử 

trong giảng dạy 

trực tuyến. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

7. 

TS. Lâm 

Thị Kim 

Liên 

Giải pháp thúc 

đẩy hoạt động 

khởi nghiệp 

sáng tạo trong 

sinh viên 

Trường Đại 

học Ngân hàng 

Tp. Hồ Chí 

Minh. 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp thúc 

đẩy hoạt động 

khởi nghiệp 

sáng tạo trong 

sinh viên 

Trường Đại học 

Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh. 

Sáng kiến 20,000,000  X X 

8. 

ThS. 

Nguyễn 

Văn Thọ 

Viết phần 

mềm tiện ích 

nhằm tự động 

hóa quá trình 

quản lý hoạt 

động giảng 

dạy để nâng 

1/2022-

1/2023 

Viết phần mềm 

tiện ích nhằm tự 

động hóa quá 

trình quản lý 

hoạt động giảng 

dạy để nâng cao 

chất lượng đào 

Sáng kiến 20,000,000  X X 



cao chất lượng 

đào tạo tại 

trường Đại học 

Ngân hàng TP. 

HCM. 

tạo tại trường 

Đại học Ngân 

hàng TP. HCM. 

9. 

TS. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Sử dụng 

chuyên gia 

trong hoạt 

động nâng cao 

kiến thức và 

kỹ năng nghề 

nghiệp cho 

sinh viên 

trường Đại học 

Ngân hàng TP. 

HCM. 

1/2022-

1/2023 

Sử dụng chuyên 

gia trong hoạt 

động nâng cao 

kiến thức và kỹ 

năng nghề 

nghiệp cho sinh 

viên trường Đại 

học Ngân hàng 

TP. HCM. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

10

. 

TS. 

Nguyễn 

Minh Nhật 

Xây dựng 

chương trình 

mô phỏng 

giao dịch định 

lượng 

1/2022-

1/2023 

Xây dựng 

chương trình 

mô phỏng giao 

dịch định lượng 

Sáng kiến 20,000,000 X   

11

. 

ThS. Lê 

Trung 

Nhân 

Hệ thống mã 

hóa môn học 

tại Viện 

ĐTQT - 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Thành 

phố Hồ Chí 

Minh phục vụ 

công tác quản 

1/2022-

1/2023 

Hệ thống mã 

hóa môn học tại 

Viện ĐTQT - 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

Thành phố Hồ 

Chí Minh phục 

vụ công tác 

quản lý, đối 

sánh và chuyển 

Sáng kiến 20.000.000 X   



lý, đối sánh và 

chuyển đổi tín 

chỉ giữa các 

chương trình 

đào tạo quốc 

tế. 

đổi tín chỉ giữa 

các chương 

trình đào tạo 

quốc tế. 

12

. 

TS. 

Nguyễn 

Quang 

Nhật 

Tối ưu hóa vai 

trò tích cực 

của sinh viên 

trong xây 

dựng nguồn 

học liệu tiếng 

Anh chuyên 

ngành nhằm 

đáp ứng 

chương trình 

đào tạo từ xa 

của Khoa 

Ngoại ngữ. 

1/2022-

1/2023 

Tối ưu hóa vai 

trò tích cực của 

sinh viên trong 

xây dựng nguồn 

học liệu tiếng 

Anh chuyên 

ngành nhằm 

đáp ứng chương 

trình đào tạo từ 

xa của Khoa 

Ngoại ngữ. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

13

. 

ThS. Phan 

Anh 

Ứng dụng 

Discord trong 

việc hỗ trợ thi 

trực tuyến. 

1/2022-

1/2023 

Ứng dụng 

Discord trong 

việc hỗ trợ thi 

trực tuyến. 

Sáng kiến 20,000,000 X   

14

. 

TS. Huỳnh 

Thị Ngọc 

Anh 

Giải pháp 

hiện đại hóa 

nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy các 

môn học 

thuộc chương 

trình đào tạo 

1/2022-

1/2023 

Giải pháp hiện 

đại hóa nội 

dung, phương 

pháp giảng dạy 

các môn học 

thuộc chương 

trình đào tạo 

ngành kế toán 

Sáng kiến 20,000,000 X   



ngành kế toán 

tại trường đại 

học Ngân 

Hàng TP. 

HCM. 

tại trường đại 

học Ngân Hàng 

TP. HCM. 

15 

PGS.TS. 

Đoàn 

Thanh Hà 

Sổ tay hướng 

dẫn nghiệp vụ 

công tác 

Đảng tại 

Đảng bộ 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng 

TP.HCM. 

5/2022-

5/2023 

Sổ tay hướng 

dẫn nghiệp vụ 

công tác Đảng 

tại Đảng bộ 

Trường Đại học 

Ngân hàng 

TP.HCM. 

Sáng kiến 20.000.000 X   

16 
TS. Phan 

Thị Linh 

App HUB 

EDUCATIO

N. 

5/2022-

5/2023 

App HUB 

EDUCATION. 
Sáng kiến 0 X   

17 
TS. Lê 

Đình Hạc 

Sổ tay tuyển 

sinh sau đại 

học. 

5/2022-

5/2023 

Sổ tay tuyển 

sinh sau đại 

học. 

Sáng kiến 20.000.000 X   

 

DANH MỤC SÁCH :  

STT  
Chủ biên 

(Đồng Chủ biên) 
Tên nhiệm vụ  

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Nội dung  
Sản 

phẩm  
Kinh phí  

Tình trạng thực hiện  

Đang 

thực 

hiện  

Đã 

nghiệm 

thu  

Đã 

thanh 

lý 

1 

TS. Nguyễn Hoàng 

Vĩnh Lộc, 

ThS. Lê Hoài Ân 

Tài trợ dự án. 12 tháng Tài trợ dự án. TLTK 20.000.000 X     

2 TS. Phan Thị Linh 
Cẩm nang tín dụng 

ngân hàng. 
12 tháng 

Cẩm nang tín dụng 

ngân hàng. 
TLTK 20.000.000   X X 



3 

TS. Trần Thị Thu 

Hà, 

ThS. Võ Song Toàn 

Soạn thảo văn bản. 12 tháng 
Soạn thảo văn 

bản. 
TLTK 20.000.000 X     

4 
ThS. Trần Thị Bích 

Nga 

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam. 

12 tháng 

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam. 

TLTK 20.000.000 X     

5 
TS. Nguyễn Kiên 

Bích Tuyền 

Luật hôn nhân và 

gia đình. 
12 tháng 

Luật hôn nhân và 

gia đình. 
TLTK 20.000.000 X     

6 
ThS. Đinh Thị Thùy 

Trang 
Tiếng Anh - Viết 2. 12 tháng 

Tiếng Anh - Viết 

2. 
TLTK 20.000.000 X     

7 
ThS. Nguyễn Thị Linh 

Ân 
Tiếng Anh - Nói 2. 12 tháng 

Tiếng Anh - Nói 

2. 
TLTK 20.000.000 X     

8 
TS. Huỳnh Thị Bích 

Phượng 
Tiếng Anh - Viết 3. 12 tháng 

Tiếng Anh - Viết 

3. 
TLTK 20.000.000 X     

9 
ThS. Nguyễn Thành 

Tuân 
Tiếng Anh - Nghe 2 12 tháng 

Tiếng Anh - Nghe 

2 
TLTK 20.000.000 X     

10 
TS. Nguyễn Trần 

Phúc 

Kinh doanh ngoại 

hối 
12 tháng 

Kinh doanh ngoại 

hối 
TLTK 20.000.000 X     

11 TS. Trần Việt Dũng 
Giới thiệu kinh 

doanh số 
12 tháng 

Giới thiệu kinh 

doanh số 
TLTK 20.000.000 X     

12 
TS. Phạm Thị Tuyết 

Trinh 

Kinh tế vĩ mô quốc 

tế 
12 tháng 

Kinh tế vĩ mô 

quốc tế 
TLTK 20.000.000 X     

13 
TS. Nguyễn Ngọc 

Giang 

Thống kê với sự trợ 

giúp của phần mềm 

SPSS. 

12 tháng 

Thống kê với sự 

trợ giúp của phần 

mềm SPSS. 

TLTK 20.000.000 X     

14 ThS. Nguyễn Thị Yến Thống kê Bayes 12 tháng Thống kê Bayes TLTK 20.000.000 X     

15 
ThS. Nguyễn Huy 

Thao 

Toán cao cấp 1 (Đại 

số tuyến tính) 
12 tháng 

Toán cao cấp 1 

(Đại số tuyến tính) 
TLTK 20.000.000 X     



16 
PGS.TS. Trần Mai 

Ước 

Những vấn đề cơ 

bản về triết học của  

J.S. Mill (dùng cho 

cao học). 

12 tháng 

Những vấn đề cơ 

bản về triết học 

của  J.S. Mill 

(dùng cho cao 

học). 

TLTK 20.000.000 X     

17 
ThS. Nguyễn Thanh 

Hà 

Bài tập Kinh tế 

lượng. 
12 tháng 

Bài tập Kinh tế 

lượng. 
TLTK 20.000.000 X     

18 TS. Hồ Vũ 

Tóm tắt kiến thức và 

câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan: lý 

thuyết xác suất và 

thống kê toán học 

12 tháng 

Tóm tắt kiến thức 

và câu hỏi trắc 

nghiệm khách 

quan: lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán học 

TLTK 20.000.000 X     

19 
TS. Cung Thị Tuyết 

Mai 

Tính thực tiễn trong 

giảng dạy môn Kinh 

tế chính trị Mác – 

Lênin ở Trường Đại 

học hiện nay. 

12 tháng 

Tính thực tiễn 

trong giảng dạy 

môn Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin ở 

Trường Đại học 

hiện nay. 

TLTK 20.000.000 X     

20 
TS. Nguyễn Quốc 

Toàn 

Khái lược lịch sử tư 

tưởng Xã hội Chủ 

nghĩa. 

12 tháng 

Khái lược lịch sử 

tư tưởng Xã hội 

Chủ nghĩa. 

TLTK 20.000.000 X     

21 TS. Phùng Văn Ứng 

Tài liệu tham khảo 

môn Triết học 

(dùng cho học viên 

cao học). 

12 tháng 

Tài liệu tham khảo 

môn Triết học 

(dùng cho học 

viên cao học). 

TLTK 20.000.000 X     



22 
PGS. TS. Trần Mai 

Ước 

Những ảnh hưởng 

của Phật giáo đối 

với đời sống tinh 

thần của người dân 

TP. Hồ Chí Minh 

hiện nay. (Dùng 

cho học viên cao 

học và nghiên cứu 

sinh). 

12 tháng 

Những ảnh hưởng 

của Phật giáo đối 

với đời sống tinh 

thần của người 

dân TP. Hồ Chí 

Minh hiện nay. 

(Dùng cho học 

viên cao học và 

nghiên cứu sinh). 

TLTK 20.000.000 X     

23 TS. Lưu Hớn Vũ 

Tiếng Trung Quốc 

Tài chính – Ngân 

hàng. 

12 tháng 

Tiếng Trung Quốc 

Tài chính – Ngân 

hàng. 

TLTK 20.000.000 X     

24 TS. Lưu Hớn Vũ 
Văn hóa giao tiếp 

Trung Quốc. 
12 tháng 

Văn hóa giao tiếp 

Trung Quốc. 
TLTK 20.000.000 X     

25 TS. Ông Văn Năm 

Tài liệu tập huấn 

phỏng vấn đánh giá 

cấp chương trình 

theo AUN-QA các 

chương trình đào 

tạo thạc sĩ (Tiếng 

Anh và Tiếng Việt). 

12 tháng 

Tài liệu tập huấn 

phỏng vấn đánh 

giá cấp chương 

trình theo AUN-

QA các chương 

trình đào tạo thạc 

sĩ (Tiếng Anh và 

Tiếng Việt). 

TLTK 20.000.000 X     

26 TS. Ông Văn Năm 

Tài liệu tập huấn 

phỏng vấn đánh giá 

cấp chương trình 

theo AUN-QA các 

chương trình đào 

tạo hệ đại học 

(Tiếng Anh và 

Tiếng Việt). 

12 tháng 

Tài liệu tập huấn 

phỏng vấn đánh 

giá cấp chương 

trình theo AUN-

QA các chương 

trình đào tạo hệ 

đại học (Tiếng 

Anh và Tiếng 

Việt). 

TLTK 20.000.000 X     



27 
PGS. TS. Trần Mai 

Ước 

Triết học Phương 

Tây cổ đại (Dùng 

cho học viên cao 

học và nghiên cứu 

sinh). 

12 tháng 

Triết học Phương 

Tây cổ đại (Dùng 

cho học viên cao 

học và nghiên cứu 

sinh). 

TLTK 20.000.000 X     

28 TS. Ngô Thị Kim Liên 

Tác động kinh tế 

của liên kết vùng – 

nghiên cứu trường 

hợp vùng duyên hải 

Nam Trung bộ. 

24 tháng 

Tác động kinh tế 

của liên kết vùng – 

nghiên cứu trường 

hợp vùng duyên 

hải Nam Trung bộ. 

SCK 40.000.000 X     

29 
TS. Cung Thị Tuyết 

Mai 

Mô hình phát triển 

xã hội ở các nước 

Bắc Âu – kinh 

nghiệm và ý nghĩa 

đối với Việt Nam. 

24 tháng 

Mô hình phát triển 

xã hội ở các nước 

Bắc Âu – kinh 

nghiệm và ý nghĩa 

đối với Việt Nam. 

SCK 40.000.000 X     

30 
TS. Nguyễn Quốc 

Toàn 

Phát triển doanh 

nghiệp kinh tế tư 

nhân tiểu vùng 

duyên hải phía 

Đông Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

trong điều kiện hiện 

nay. 

24 tháng 

Phát triển doanh 

nghiệp kinh tế tư 

nhân tiểu vùng 

duyên hải phía 

Đông Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

trong điều kiện 

hiện nay. 

SCK 40.000.000 X     

31 TS. Phan Thị Linh 

Rủi ro hệ thống 

Ngân hàng – Chứng 

khoán – Bảo hiểm 

tại Việt Nam. 

24 tháng 

Rủi ro hệ thống 

Ngân hàng – 

Chứng khoán – 

Bảo hiểm tại Việt 

Nam. 

SCK 40.000.000 X     

32 
PGS. TS. Hồ Xuân 

Thắng 

Bình luận khoa học 

Luật doanh nghiệp 

năm 2020. 

24 tháng 

Bình luận khoa 

học Luật doanh 

nghiệp năm 2020. 

SCK 40.000.000 X     



33 
TS. Nguyễn Thị 

Kim Thoa 

Bảo đảm bí mật 

thông tin khách 

hàng trong hoạt 

động ngân hàng - 

Pháp luật và thực 

tiễn thực thi. 

24 tháng 

Bảo đảm bí mật 

thông tin khách 

hàng trong hoạt 

động ngân hàng - 

Pháp luật và thực 

tiễn thực thi. 

SCK 40.000.000 X     

34 TS. Viên Thế Giang 

Bảo đảm tiền vay 

bằng quyền sử dụng 

đất trong giao dịch 

cho vay của tổ chức 

tín dụng với khách 

hàng ở Việt Nam. 

24 tháng 

Bảo đảm tiền vay 

bằng quyền sử 

dụng đất trong 

giao dịch cho vay 

của tổ chức tín 

dụng với khách 

hàng ở Việt Nam. 

SCK 40.000.000 X     

35 
ThS. Võ Song Toàn, 

TS. Bùi Hữu Toàn 

Những khía cạnh 

pháp lý của Luật xử 

lý VPHC. 

24 tháng 

Những khía cạnh 

pháp lý của Luật 

xử lý VPHC. 

SCK 40.000.000 X     

36 
TS. Nguyễn Trần 

Phúc 

Vai trò của hệ 

thống Ngân hàng 

đối với tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam 

trong quá trình 

chuyển đổi. 

24 tháng 

Vai trò của hệ 

thống Ngân hàng 

đối với tăng 

trưởng kinh tế 

Việt Nam trong 

quá trình chuyển 

đổi. 

SCK 40.000.000   X X 

37 
PGS.TS. Trần Mai 

Ước 

Văn hóa chính trị 

của cán bộ, giảng 

viên trường Đại học 

Ngân hàng TPHCM 

giai đoạn 2010 đến 

nay. 

24 tháng 

Văn hóa chính trị 

của cán bộ, giảng 

viên trường Đại 

học Ngân hàng 

TPHCM giai đoạn 

2010 đến nay. 

SCK 40.000.000 X     

38 
PGS.TS. Nguyễn Đức 

Trung 

Kinh tế vĩ mô Việt 

Nam: Phân tích và 

dự báo (tập 8). 

24 tháng 

Kinh tế vĩ mô Việt 

Nam: Phân tích và 

dự báo (tập 8). 

SCK 40.000.000   X   



39 
PGS.TS. Nguyễn Đức 

Trung 

Kinh tế vĩ mô Việt 

Nam: Phân tích và 

dự báo (tập 9). 

24 tháng 

Kinh tế vĩ mô Việt 

Nam: Phân tích và 

dự báo (tập 9). 

SCK 40.000.000 X     

40 
PGS.TS. Nguyễn Đức 

Trung 

Tác động của xung 

đột quân sự NGA – 

UKRAINE đến kinh 

tế vĩ mô Việt Nam. 

24 tháng 

Tác động của xung 

đột quân sự NGA – 

UKRAINE đến 

kinh tế vĩ mô Việt 

Nam. 

SCK 40.000.000 X     

41 
PGS.TS. Nguyễn Đức 

Trung 

Invaluable water – 

An economic story 

of water in the lower 

Mekong. 

24 tháng 

Invaluable water – 

An economic story 

of water in the 

lower Mekong. 

SCK 40.000.000 X     

42 
TS. Nguyễn Quốc 

Toàn 

Lợi ích nhóm trong 

thời kỳ quá độ lên 

Chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam – từ lý 

luận đến thực tiễn. 

24 tháng 

Lợi ích nhóm 

trong thời kỳ quá 

độ lên Chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

– từ lý luận đến 

thực tiễn. 

SCK 40.000.000 X     

43 TS. Lưu Hớn Vũ 

Nghiên cứu về sinh 

viên học ngoại ngữ 

thứ hai – Tiếng 

Trung Quốc tại Việt 

Nam. 

24 tháng 

Nghiên cứu về 

sinh viên học 

ngoại ngữ thứ hai 

– Tiếng Trung 

Quốc tại Việt 

Nam. 

SCK 40.000.000 X     

44 

PGS.TS. Nguyễn Đức 

Trung, 

TS. Lê Hà Diễm Chi 

Quản trị rủi ro ngân 

hàng.  
24 tháng 

Quản trị rủi ro 

ngân hàng.  

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
X     

45 

TS. Nguyễn Trần 

Phúc 

TS. Trần Vương 

Thịnh 

Phái sinh tiền tệ. 24 tháng Phái sinh tiền tệ. 
Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
X     



46 

TS. Nguyễn Trần 

Phúc, 

TS. Nguyễn Minh 

Nhật 

Đầu tư tài chính và 

quản trị danh mục 

đầu tư. 

24 tháng 

Đầu tư tài chính và 

quản trị danh mục 

đầu tư. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
X     

47 
TS. Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
Luật Thương mại 1 24 tháng 

Luật Thương mại 

1 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
X     

48 
TS. Viên Thế Giang 

TS. Bùi Hữu Toàn 
Nhập môn Luật học 24 tháng 

Nhập môn Luật 

học 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
X     

49 TS. Viên Thế Giang Luật Chứng Khoán 24 tháng 
Luật Chứng 

Khoán 

Giáo 

trình 

 

29,260,000  
  X   

50 
TS. Nguyễn Quang 

Nhật 

Phiên dịch thương 

mại (Business 

Interpretation). 

24 tháng 

Phiên dịch thương 

mại (Business 

Interpretation). 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

51 

TS. Lê Thị Thùy 

Nhung, 

TS. Nguyễn Quang 

Nhật 

Biên dịch thương 

mại Việt-Anh 

(Vietnamese-

English Business 

Translation) 

24 tháng 

Biên dịch thương 

mại Việt-Anh 

(Vietnamese-

English Business 

Translation) 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

52 TS. Trần Văn Đạt Hành vi khách hàng 24 tháng 
Hành vi khách 

hàng 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

53 TS. Nguyễn Văn Thụy  
Truyền thông trong 

kinh doanh  
24 tháng 

Truyền thông 

trong kinh doanh  

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

54 

PGS. TS. Nguyễn 

Minh Tuấn 

TS. Trấn Văn Đạt 

Quản trị quan hệ 

khách hàng 
24 tháng 

Quản trị quan hệ 

khách hàng 

Giáo 

trình 

 

25,270,000  
  X X 



55 TS. Đặng Đình Tân 
Phân tích dữ liệu kế 

toán với Python. 
24 tháng 

Phân tích dữ liệu 

kế toán với 

Python. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

56 TS. Đặng Đình Tân 

Phân tích dữ liệu kế 

toán với Python 

nâng cao. 

24 tháng 

Phân tích dữ liệu 

kế toán với Python 

nâng cao. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

57 TS. Đặng Đình Tân 

Trực quan hóa dữ 

liệu kế toán với 

Python. 

24 tháng 

Trực quan hóa dữ 

liệu kế toán với 

Python. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

58 TS. Đặng Đình Tân 
Kiểm soát và kiểm 

toán nội bộ. 
24 tháng 

Kiểm soát và kiểm 

toán nội bộ. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

59 TS. Trần Hải Vân 
Marketing công cụ 

tìm kiếm 
24 tháng 

Marketing công cụ 

tìm kiếm 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

60 
PGS.TS. Hà Văn 

Dũng 
Kinh tế học quản lý. 24 tháng 

Kinh tế học quản 

lý. 

Giáo 

trình 

Tính theo 

trang 

nghiệm thu 
      

 


